
Nam Nữ

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, tháng 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức 

đào 

tạo

I

1 Nguyễn Minh Quân 12/08/2002 Hà Nội

Chuyên viên 

về truyền 

thông, Phòng 

kiểm soát 

Doping

Học viện công 

nghệ bưu 

chính viễn 

thông

Truyền 

thông đa 

phương tiện

Cử nhân 14/08/2024 D 13079
Chính 

quy

Chứng chỉ  

ngoại ngữ 

IELTS 

(tương 

đương B2) 

II

1 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/10/1996
Quảng 

Trị

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Học viện Phụ 

nữ Việt Nam
Luật Cử nhân 02/07/2022 HPN. 01975

Chính 

quy

2 Võ Thị Hương 24/09/1999 Gia Lai

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Trường Đại 

học Quy 

Nhơn

Luật Cử nhân 09/07/2021 A.0003453
Chính 

quy

3 Bế Thị Mai 02/03/2001 Lạng Sơn

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Học viện Tòa 

án
Luật Cử nhân 31/12/2024 0001370

Chính 

quy

Dân tộc thiểu 

số

Chuyên viên về pháp chế, Phòng Hành chính, Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên về truyền thông, Phòng Kiểm soát Doping: 01 chỉ tiêu

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chú
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STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)



Nam Nữ

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, tháng 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức 

đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chúSTT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

Học viện 

Khoa học xã 

hội

Luật (Luật 

Kinh tế)
Thạc sỹ 16/11/2018 HM003789

Chính 

quy 

không 

tập trung

Học viện 

Ngân hàng
Kế toán

Kế toán 

doanh nghiệp
Cử nhân 29/09/2014 911059 VLVH

Đại học Lâm 

nghiệp

Thiết kế, 

chế tạo đồ 

mộc và Nội 

thất

Kỹ sư 24/06/2010 00097756
Chính 

quy

5 Nguyễn Thị Phúc 28/06/1999 Hà Tĩnh

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Cử nhân 12/10/2021 HLU 005690
Chính 

quy

6 Lê Thị Diễm Quỳnh 16/09/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Cử nhân 28/03/2023 HLU 011107
Chính 

quy

7 Tạ Hữu Tuấn 19/09/1998 Hà Nội

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Cử nhân 10/09/2025 HLU 000499

Chính 

quy (VB 

2)

8 Đỗ Văn Tuyến 08/04/1998 Hà Nội

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Trường Học 

viện an ninh 

nhân dân

Luật
Pháp luật 

hình sự
Cử nhân 23/11/2021

A003051/X02

CN

Chính 

quy

Nghệ An

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Hoàng Thị Ngân 08/03/19874



Nam Nữ

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, tháng 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức 

đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chúSTT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Cử nhân 21/06/2011 00206982
Chính 

quy

Đại học quốc 

gia Hà Nội
Luật học

Luật Hình sự 

và tố tụng 

hình sự

Thạc sỹ 25/05/2017 QM 021758
Chính 

quy

Trường Đại 

học Mở Hà 

Nội

Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 28/03/2022 MHN7 014809

Chính 

quy 

(VB2)

III Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Phòng Hành chính, Tổng hợp

1 Vương Bích Ngọc 19/01/2000
Quảng 

Ninh

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực, Phòng 

Hành chính, 

tổng hợp

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật 

(Chương  

trình chất 

lượng cao)

Cử nhân 16/09/2022 HLU 010316
Chính 

quy

2 Lê Thị Phương Thảo 09/07/1998
Thanh 

Hóa

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực, Phòng 

Hành chính, 

tổng hợp

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội

Luật Cử nhân 17/07/2020 HLU 001123
Chính 

quy

3 Phùng Thu Thảo 07/08/1993 Lạng Sơn

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực, Phòng 

Hành chính, 

tổng hợp

Trường Đại 

học lao động 

xã hội

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Cử nhân 09/07/2015 896586

Chính 

quy

Dân tộc thiểu 

số

9

Chuyên viên 

về pháp chế, 

Phòng Hành 

chính, tổng 

hợp

Hải 

Phòng
30/04/1989Đào Thị Hải Yến
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